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Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp
trong bài tập thể dục theo hướng dẫn1

*Khởi động: Đi thành vòng tròn và đi các
kiểu đi,gập đan các ngón tay vào nhau.
*Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với
nhạc bài hát “Bé thể dục sáng”
Hô hấp: thổi bóng bay.
- Tay vai: hai tay ra trước, lên cao, sang 2
bên.
- Chân: ngồi xổm đứng lên liên tục.
-Bụng: Ngồi duỗi chân cúi người về trước.
-Bật : bật chụm tách chân.

Sân chơi Thể
chất x TDS TDS TDS TDS TDS

2 Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận
động đi kiễng gót liên tục 3m

HĐH: Đi kiễng gót liên tục 3m Sân chơi Thể
chất x HĐH

Ôn luyện VĐ: Đi kiễng gót Sân chơi Thể
chất t HĐNT

3 Mạnh mẽ, khéo léo, phối hợp nhịp nhàng
khi đi theo đội hình, đội ngũ và đi đều bước Tập xếp đội hình hàng dọc Sân chơi Thể

chất TK x HĐNT

4
Bò theo đường zíc zắc (rộng 50cm, có 3-4
điểm zic zắc, mỗi điểm cách nhau 2,5m)

không chệch ra ngoài

HĐH: Bò theo đường dích dắc 3-4 điểm
Phòng
chức
năng

Thể
chất x HĐH

Ôn vận động : Bò theo đường dích dắc
(rộng 30-40cm, có 3-4 điểm zic zắc, mỗi
điểm cách nhau 2,5m)

Sân chơi Thể
chất t HĐNT

 Quan sát trò chuyện về đồ dùng, đồ chơi
phòng thể chất
(ôn vận động bò theo đường dích dắc)

Lớp học Thể
chất t HĐG

5 Tung bắt bóng với cô 3 lần liền không rơi
bóng với khoảng cách 2,5 m

HĐH: Tung bóng với cô ở khoảng cách
xa 2m Sân chơi Thể

chất x HĐH

Ôn: Tung và bắt bóng với cô ở khoảng
cách xa 2m

Phòng
chức
năng

Thể
chất t HĐNT



6 Bật nhảy tại chỗ 3-5 lần liên tiếp đúng kỹ
thuật

Bật nhảy tại chỗ Sân chơi Thể
chất x HĐG

TCVĐ: Ếch nhảy Sân chơi Thể
chất t HĐNT

7 Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận
động bật xa 25 cm

Bật xa 25cm Lớp học Thể
chất x HĐH

TCVĐ: Bật qua suối Sân chơi Thể
chất t HĐNT

8 Thực hiện được vận động gập, đan ngón tay
vào nhau

Quan sát góc vận động tinh của lớp. TC:
Cắp cua bỏ giỏ Lớp học Thể

chất x HĐG HĐG

Quan sát phòng thể chất và chơi xếp tháp,
xây hình bằng khối gỗ, hộp Sân chơi Thể

chất t HĐNT

9 Bước đầu biết sử dụng bút tô vẽ nguệch
ngoạc một số hình đơn giản hoặc theo ý thích

Tô màu trang phục chú độ đội Lớp học Thể
chất x HĐC

Tô màu cây thông Noen Lớp học Thể
chất t HĐG

Tô màu đồ dùng bác sĩ Lớp học Thể
chất t HĐC

Tô màu phụ kiện làm tóc Lớp học Thể
chất t HĐG

10 Có khả năng nhận biết trang phục theo thời
tiết. Bước đầu tập mặc quần áo

Trò chuyện nhận biết trang phục mùa đông Lớp học Thể
chất x ĐTT

Quan sát thời tiết, trò chuyện về trang phục
bảo vệ sức khỏe khi trời lạnh Sân chơi Thể

chất t HĐNT

Trò chuyện về các hoạt động của mùa
đông Lớp học Thể

chất t ĐTT

Hướng dẫn trẻ mặc quần áo Lớp học Thể
chất t VSAN VSAN VSAN

 Trẻ thực hành mặc quần áo Lớp học Thể
chất t HĐC

11 Nhận ra và biết tránh một số vật dụng nguy
hiểm khi được nhắc nhở

Quan sát, trò chuyện về một số đồ dùng có
thể gây nguy hiểm cho bé và gia đình khi
hoạt động ngoài trời

Sân chơi Thể
chất x HĐNT
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11 Nhận ra và biết tránh một số vật dụng nguy
hiểm khi được nhắc nhở

Chơi góc Thực hành kĩ năng cuộc sống Lớp học Thể
chất t HĐG

 Trò chuyện về một số quy tắc an toàn khi
sử dụng đồ dùng gia đình: không tự cắm
phích điện, dùng dao, kéo ,bê đồ nặng ,
không tự ý mở vòi nước,.v.v khi không có
người lớn bên cạnh

Lớp học Thể
chất t ĐTT ĐTT

Trò chuyện với trẻ về những vật dụng có
thể gây nguy hiểm cho bé Lớp học Thể

chất t ĐTT ĐTT

Biết tên gọi, đặc điểm, ứng dụng một số
nguyên vật liệu thiên nhiên, tái chế

(STEAM)

Khám phá 1 số nguyên liệu làm phụ
kiện trang trí tóc

( E2,3)
Lớp học Nhận

thức x HĐH

Thực hành góc Steam Lớp học Nhận
thức t HĐG

12 Tìm kiếm nguyên liệu trang trí phụ kiện
làm tóc quanh sân trường(E2,3) Lớp học Nhận

thức t HĐNT

13
Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các

đối tượng giống nhau, đếm đến 4 và đếm theo
khả năng

HĐH: Đếm đến 4 Lớp học Nhận
thức x HĐH

Nhặt lá cây trên sân trường có số lượng là
4 Sân chơi Nhận

thức t HĐNT

Bảng chơi: Số và số lượng Lớp học Nhận
thức t HĐG HĐG

14

Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm đối
tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác
nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều

hơn, ít hơn

HĐH: So sánh 2 nhóm đối tượng trong
phạm vi 4 Lớp học Nhận

thức x HĐH

Hộp số thần kì Lớp học Nhận
thức t HĐG

Ôn so sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm
vi 4 Lớp học t HĐC HĐG
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15 Biết tách một nhóm đối tượng có số lượng
trong phạm vi 3 thành hai nhóm

HĐH: Tách nhóm có 3 đối tượng thành
2 nhóm Lớp học Nhận

thức x HĐH

Chơi Kidsmart ngôi nhà toán học của
MILLIE Lớp học Nhận

thức t HĐG

Nhặt lá cây trên sân trường và tách nhóm
trong phạm vi 3 Sân chơi Nhận

thức t HĐNT

Bảng chơi: Tách gộp Lớp học Nhận
thức t HĐG

Ôn luyện: Tách nhóm trong phạm vi 3 Lớp học Nhận
thức t HĐC

16 Biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói
được các từ: cao hơn / thấp hơn

HĐH: So sánh cao hơn-thấp hơn Lớp học Nhận
thức x HĐH

Quan sát và chơi  trên phòng Steam Lớp học Nhận
thức t HĐG

So sánh cây cao hơn thấp hơn trong sân
trường Sân chơi Nhận

thức t HĐNT

Chơi Kidsmart ngôi nhà toán học của
MILLIE Lớp học Nhận

thức t ĐTT

Bảng chơi: So sánh cao thấp Lớp học Nhận
thức t HĐG HĐG

17
Kể tên và nói được sản phẩm, ích lợi của
nghề nông, nghề xây dựng,..khi được hỏi,

xem tranh

HĐH: Bác sĩ của bé Lớp học Nhận
thức x HĐH

Trò chuyện về tên gọi, công việc, trang
phục,dụng cụ làm việc của cảnh sát cứu

hỏa

Lớp học Nhận
thức t ĐTT

Trò chuyện về chủ đề Nghề nghiệp Lớp học Nhận
thức t ĐTT ĐTT ĐTT

Trò chuyện về tên gọi, công việc, trang
phục của chú bộ đội Lớp học Nhận

thức t ĐTT

Trò chuyện về công việc của bố mẹ Lớp học Nhận
thức t VSAN VSAN VSAN

Bảng chơi: Trang phục của chú bộ đội Lớp học Nhận
thức t HĐG
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17
Kể tên và nói được sản phẩm, ích lợi của
nghề nông, nghề xây dựng,..khi được hỏi,

xem tranh Chơi quyển sách chủ đề nghề nghiệp:
Công việc của bác sĩ Lớp học Nhận

thức t HĐG

Chơi quyển sách chủ đề nghề nghiệp:
Dụng cụ nghề làm tóc Lớp học Nhận

thức t HĐG

Chơi bảng: Dụng cụ làm việc của bác sĩ Lớp học Nhận
thức t HĐG

Bảng chơi: Trang phục của chú lính cứu
hỏa Lớp học Nhận

thức t HĐG

Trò chuyện về tên gọi, công việc, trang
phục,dụng cụ làm việc của bác sĩ. Lớp học Nhận

thức t ĐTT

HĐH: Chú bộ đội Lớp học Nhận
thức t HĐH

Kể được tên một số lễ hội: Ngày khai giảng,
tết trung thu….qua trò chuyện, tranh ảnh18

Trò chuyện với trẻ về ngày 22-12 Lớp học Nhận
thức x ĐTT

Trò chuyện về công việc của chú bộ đội Lớp học Nhận
thức t ĐTT

Bảng chơi: Một ngày của chú bộ đội Lớp học Nhận
thức t HĐG

Trò chuyện về lễ Noen Lớp học Nhận
thức t ĐTT

19 Có khả năng nghe hiểu và làm theo yêu cầu
đơn giản

Dạo chơi vườn rau, nghe câu chuyện : Sự
tích cây khoai lang Sân chơi Ngôn

ngữ x HĐNT

Giáo dục trẻ biết xếp hàng khi chờ đến
lượt Lớp học Ngôn

ngữ t VSAN VSAN VSAN

Hướng dẫn trẻ xếp dép gọn gàng lên giá
dép Lớp học Ngôn

ngữ t VSAN VSAN

Góc phân vai: Làm bác sĩ Lớp học Ngôn
ngữ t HĐG

Bé làm đầu bếp Lớp học Ngôn
ngữ t HĐG HĐG

Xây khu vực trượt tuyết Lớp học Ngôn
ngữ t HĐG

Xây doanh trại bộ đội Lớp học Ngôn
ngữ t HĐG
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19 Có khả năng nghe hiểu và làm theo yêu cầu
đơn giản

Xây bệnh viện Lớp học Ngôn
ngữ t HĐG

Salon tóc Lớp học Ngôn
ngữ t HĐG

Đóng chủ đề (E6) Lớp học Ngôn
ngữ t HĐC

20
Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể,

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực
hiện

HĐH: Truyện bác sĩ chim Lớp học Ngôn
ngữ x HĐH

HĐH: Truyện Tiệm cắt tóc của khỉ con Lớp học Ngôn
ngữ t HĐH

Nghe kể chuyện: Ba anh em Lớp học Ngôn
ngữ t HĐC

21
Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao,
đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với

độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hát: Cháu thương chú bộ đội Lớp học Ngôn
ngữ x HĐC

Nghe nhạc dân ca Lý kéo chài Lớp học Ngôn
ngữ t VSAN VSAN

Nghe nhạc bài hát " Anh phi công ơi" Lớp học Ngôn
ngữ t HĐC

Nghe hát: Hoa tay Lớp học Ngôn
ngữ t HĐC

22 Sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật,
hoạt động, đặc điểm

Quan sát bầu trời Sân chơi Ngôn
ngữ x HĐNT

Quan sát phòng thư viện trường. Sân chơi Ngôn
ngữ t HĐNT

Xem video về các loại phụ kiện làm tóc
(E5) Lớp học Ngôn

ngữ t HĐC

Nghe chuyện sáng tạo Al " Món quà
tặng mẹ" (E1) Lớp học Ngôn

ngữ t ĐTT

- Trò chuyện về tên gọi, công việc dụng cụ
của nghề làm tóc Lớp học Ngôn

ngữ t ĐTT

Trò chuyện về chủ đề mùa đông và các
mùa trong năm Lớp học Ngôn

ngữ t ĐTT
Kể chuyện rối tay, rối dẹt, tranh truyện về
1 số nghề bé biết: nghề bác sĩ, bộ đội, lính
cứu hỏa

Lớp học Ngôn
ngữ t HĐG HĐG HĐG
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22 Sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật,
hoạt động, đặc điểm

Quan sát thời tiết trò chuyện về đặc điểm
thời tiết mùa đông Lớp học Ngôn

ngữ t HĐNT

23 Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của
bản thân bằng các câu đơn, câu đơn mở rộng

Quan sát cây thông noen ở sân trường và
nêu cảm nhận về ngày noen Sân chơi Ngôn

ngữ x HĐNT

Trò chuyện về ước mơ của trẻ Lớp học Ngôn
ngữ t HĐC

Quan sát vườn cổ tích trò chuyện về các
nhân vật Sân chơi Ngôn

ngữ t HĐNT

24 Trẻ có quyền bày tỏ nhu cầu tình cảm của
bản thân với mọi người xung quanh

Trò chuyện với trẻ về những điều trẻ
thích, không thích. Được thể hiện tình

cảm yêu, vui, buồn…(QTE)
Lớp học Ngôn

ngữ x ĐTT ĐTT

25 Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện

HĐH: Bài thơ " Chú bộ đội của em" Lớp học Ngôn
ngữ x HĐH

HĐH: Bài thơ Mùa đông Lớp học Ngôn
ngữ t HĐH

Ôn bài thơ: Mùa đông Lớp học Ngôn
ngữ t HĐC

Đọc bài thơ " Tập làm bác sĩ" Lớp học Ngôn
ngữ t HĐC

HĐH: Bài thơ "Xe chữa cháy" Lớp học Ngôn
ngữ t HĐH

Ôn bài thơ: Xe chữa cháy Lớp học Ngôn
ngữ t HĐC

26 Biết nói đủ nghe, không nói lí nhí

 Giáo dục trẻ nói đủ nghe, không nói lý nhí
trong giờ chia ăn và rửa tay. Lớp học Ngôn

ngữ x VSAN VSAN

Quan sát phòng truyền thống, giáo dục trẻ
biết xếp hàng, không chen lấn xô đẩy.

Không nói lí nhỉ, biết nói đủ nghe.
Sân chơi Ngôn

ngữ t HĐNT

27 Thích tiếp xúc với chữ, sách truyện

Đọc sách truyện chủ đề Chú bộ đội Lớp học Ngôn
ngữ x HĐG

Dạo chơi trong sân trường và nghe truyện
"chim thợ may" Sân chơi Ngôn

ngữ t HĐNT

Đọc sách truyện cho trẻ nghe " Gà trống
choai và hạt đậu" Lớp học Ngôn

ngữ t HĐC
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27 Thích tiếp xúc với chữ, sách truyện
Catalog các kiểu tóc Lớp học Ngôn

ngữ t HĐG

Sách truyện chú cảnh sát cứu hỏa Lớp học Ngôn
ngữ t HĐG

Đọc sách  truyện "Bác sĩ chim" Lớp học Ngôn
ngữ t HĐG

28 Nói được điều bé thích, không thích

Trò chuyện: Nghề bé yêu thích Lớp học TCKN
XH x ĐTT

Trò chuyện về những món ăn bé yêu thích Lớp học TCKN
XH t VSAN VSAN

Làm album những nghề bé thích Lớp học TCKN
XH t HĐG HĐG

Trò chuyện sở thích của trẻ Lớp học TCKN
XH t ĐTT ĐTT

29 Có khả năng tự làm được một số việc đơn
giản trong sinh hoạt hàng ngày Dạy trẻ kĩ năng gấp quần áo Lớp học TCKN

XH x HĐC

Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được
giao30

Hướng dẫn trẻ lau bàn ghế Lớp học TCKN
XH x HĐC

Lau ghế ngoài sân trường Sân chơi TCKN
XH TK t HĐNT

Thực hành lau bàn ghế giúp cô Lớp học TCKN
XH t VSAN VSAN VSAN

31
Trẻ biết tôn trọng và công bằng trong các
mối quan hệ với bạn và những người xung
quanh

Xem video Quà tặng cuộc sống "Sự công
bằng, tôn trọng". Cô và trẻ cùng trò
chuyện về video

x HĐC

32 Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức
giận

HĐH: Dạy trẻ kĩ năng thoát hiểm  khi
có hỏa hoạn Lớp học TCKN

XH x HĐH

Trò chơi biểu cảm khuôn mặt của tôi Lớp học TCKN
XH t HĐC

Trò chơi: Mặt cười mặt mếu Sân chơi TCKN
XH t HĐNT

Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài
hát quen thuộc

33 HĐH:Dạy hát " cháu yêu cô chú công
nhân" Lớp học Thẩm

mỹ x HĐH
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Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài
hát quen thuộc

Ôn bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân" Lớp học Thẩm
mỹ t HĐC

HĐH: Dạy hát"Bé vui Noen" Lớp học Thẩm
mỹ t HĐH

Ôn bài hát: Bé vui Noen Lớp học Thẩm
mỹ t HĐC

Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát,
bản nhạc ( vỗ tay theo phách, nhịp, vận động

minh họa)
34 HĐH: VĐMH bài hát " Em muốn làm" Lớp học Thẩm

mỹ x HĐH

Biết phối hợp và gắn kết các nguyên vật để
tạo ra sản phẩm

35 HĐH: Vẽ dụng cụ bác sĩ Lớp học Thẩm
mỹ x HĐH

Tô màu bản thiết kế (E4) Lớp học t HĐC

Làm máy sấy tóc Lớp học t HĐG

Làm tai nghe Lớp học t HĐG

Làm phụ kiện trang trí tóc Lớp học t HĐG

Làm thang cứu hỏa Lớp học t HĐG

HĐH: Làm phụ kiện trang trí tóc Lớp học t HĐH

36 Biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản
phẩm đơn giản

HĐH: Xé dán hoa tặng chú bộ đội Lớp học Thẩm
mỹ x HĐH

Xé dán tạo mẫu tóc Lớp học Thẩm
mỹ t HĐG
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36 Biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản
phẩm đơn giản

HĐH: Dán, trang trí quần áo mùa đông Lớp học Thẩm
mỹ t HĐH

Dán tranh dụng cụ bác sĩ Lớp học Thẩm
mỹ t HĐG

Xé dán quả Lớp học Thẩm
mỹ t HĐC HĐG

37 Biết pha trộn hai màu để tạo màu mới (màu
nước) Thí nghiệm: Biến đổi màu sắc Sân chơi Thẩm

mỹ x HĐNT

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề x 33 30 32 31 28

Đón trả trẻ x 5 5 5 5 4
Thể dục sáng x 2 2 2 1 2

Hoạt động góc x 11 9 10 11 9
Hoạt động ngoài trời x 5 5 5 5 4

Vệ sinh - ăn ngủ x 5 4 5 4 5
Hoạt động chiều x 5 5 5 5 4

Thăm quan dã ngoại x 0 0 0 0 0
Lễ hội x 0 0 0 0 0

Hoạt động học x 5 5 5 5 4
Trong đó:  - Giờ thể chất x 1 1 1 1 0

                  - Giờ nhận thức x 2 2 1 1 1
                  - Giờ ngôn ngữ x 1 1 1 1 1

                  - Giờ TC-KNXH x 0 0 0 1 0
                  - Giờ thẩm mỹ x 1 1 2 1 2

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM XÁC NHẬN CỦA
HIỆU PHÓ CHUYÊN

MÔN
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